
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÍ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân
Họ và tên PHAN LÊ NA Ngày sinh 22/4/1964
Chức danh khoa học Tiến sĩ Giới tính Nữ
Chức vụ hành chính CMND 181338113
Tên phòng, ban, bộ môn Tin học
Tên cơ quan công tác Trường Đại học Vinh
Địa chỉ cơ quan Số 182 Lê Duẫn Tỉnh/Thành phố Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại cố định Di động 0914855007
Email phanlena2012@gmail.com Fax (0238)3855452
Số tài khoản 5100190263
Mở tại ngân hàng BIDV
Tên chi nhánh NH BIDV

2. Quá trình đào tạo
TT Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành Học vị

1 05/2022 -
01/2023 Trường Đại học Vinh Bồi dưỡng Tiếng Anh B2

2 12/07/2011 -
09/2011

Arizona State University,
United States of America.

Enhancing capacity of staff for
developing advanced IT
curriculums

Bồi dưỡng
chuyên môn

3 2002 - 2004
Trung tâm Vật lý lý thuyết
Abdus Salam (ICTP), Trieste,
Italy

Regular Associates (3 tháng/năm) Bồi dưỡng
chuyên môn

4 1993 - 1998 Trường Đại học Vinh Toán học Tiến sĩ

5 30/8/1994 -
22/12/1994

International People’s College,
Denmark Thực tập Bồi dưỡng

chuyên môn
6 1991 - 1993 Trường Đại học Vinh Toán học Thạc sĩ

7 11/1981 -
30/08/1985

Trường Đại học Tổng hợp Hà
Nội Toán học Đại học

3. Quá trình công tác

TT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện
thoại Chức vụ

1 5/2019 - nay Khoa Tin học, Trường Sư phạm,
ĐH Vinh

182, Lê Duẫn, TP
Vinh, Nghệ An Giảng viên chính

2 5/2017 -
4/2019

Trung Tâm Nghiên cứu Khởi
nghiệp sáng tạo, ĐH Vinh

182, Lê Duẫn, TP
Vinh, Nghệ An Phó Giám đốc

3 2/2012 -
3/4/2017 Khoa CNTT, ĐH Vinh 182, Lê Duẫn, TP

Vinh, Nghệ An GVC, Trưởng khoa
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TT Thời gian Cơ quan công tác Địa chỉ và Điện
thoại Chức vụ

4 2011 - 2/2012 Khoa CNTT, ĐH Vinh 182, Lê Duẫn, TP
Vinh, Nghệ An

GVC, Phó Trưởng khoa,
Trưởng bộ môn

5 1999 -
10/2011 Khoa CNTT, ĐH Vinh 82, Lê Duẫn, TP

Vinh, Nghệ An GVC, Trưởng bộ môn

6 5/1998 - 1999 Khoa CNTT, ĐH Vinh 182, Lê Duẫn, TP
Vinh, Nghệ An

Giảng viên, Trưởng bộ
môn

7 1/12/1985 -
4/1998

Khoa Toán, Trường Sư phạm
Vinh

182, Lê Duẫn, TP
Vinh, Nghệ An Giảng viên

4. Ngoại ngữ
TT Loại chứng chỉ Trình độ Ngày cấp Nơi cấp

1 Tiếng Anh B2 15/9/2023 Đại học Vinh, Nghệ An

5. Kinh nghiệm và thành tích nghiên cứu

5.1. Hướng nghiên cứu chính theo đuổi trong 5 năm gần đây
â

5.2. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký trong 5 năm gần nhất

TT Tên đề tài/dự án Cơ quan tài
trợ kinh phí

Thời gian
thực hiện Vai trò

1
Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và
đánh giá khối kiến thức Thuật toán và các mô hình lập
trình theo tiếp cận CDIO

Đại học Vinh 01/2018 -
07/2019 Thành viên

2
Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và
đánh giá khối kiến thức Lý luận và phương pháp dạy học
Tin học theo tiếp cận CDIO

Đại học Vinh 01/2018 -
07/2019 Thành viên

3 Nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy,
kiểm tra, đánh giá học phần Tin học tiếp cận CDIO

Trường Đại
học Vinh

01/2017 -
12/2017 Thành viên

4 Nghiên cứu xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
ngành Sư phạm Tin học tiếp cận CDIO ĐHV 01/2016 -

12/2016 Chủ trì

5
Nghiên cứu và đề xuất hình thức tổ chức rèn luyện kỹ
năng đánh giá kết quả học tập của học sinh cho sinh viên
ngành sư phạm Tin học, Trường Đại học Vinh

ĐHV 01/2016 -
12/2016 Thành viên

6 Nâng cao chất lượng dạy học môn Cấu trúc dữ liệu và
giải thuật theo chương trình đào tạo tín chỉ. ĐHV 01/2015 -

12/2015 Thành viên

7 Nâng cao chất lượng dạy - học học phần Tin học nhóm
ngành 3 trong đào tạo theo hệ HTTC tại khoa CNTT Đại học Vinh 01/2014 -

12/2014 Chủ trì

8 Nâng cao chất lượng dạy học môn Lý thuyết tối ưu theo
chương trình đào tạo tín chỉ.

Trường Đại
học Vinh

01/2013 -
12/2013 Chủ trì

9 Một số ứng dụng CNTT hỗ trợ học tập cho sinh viên
khoa Ngữ văn

Bộ GD và
ĐT

01/2009 -
12/2010 Chủ trì

10 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác rèn
luyện nghiệp vụ sư phạm ở trường Đại học Vinh Đại học Vinh 01/2008 -

12/2008 Chủ trì

11 Về tính ổn định tiệm cận của nghiệm phương trình Itô
tuyến tính

Bộ GD và
ĐT

01/2004 -
12/2005 Chủ trì
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TT Tên đề tài/dự án Cơ quan tài
trợ kinh phí

Thời gian
thực hiện Vai trò

12 Một số vấn đề về sự ổn định của tính lồi suy rộng và của
nghiệm phương trình Itô tuyến tính

Bộ GD và
ĐT

01/2001 -
12/2002 Chủ trì

5.3. Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

TT
Năm
công
bố

Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập,
Trang đăng công trình ISSN/ISBN Minh

chứng

1 2014 Ổn định hệ vi phân ngẫu nhiên Đại học Vinh Có

2 2014 Xây dựng phần mềm hỗ trợ sinh viên
đăng ký học trong đào tạo theo tín chỉ

Tạp chí Giáo dục, Số 331 kỳ 1
tháng 4/2014, Trang 55-56. Có

3 2014
Một số giải pháp nâng cao chất lượng
dạy học học phần Tin học cơ sở ở
trường Đại học Vinh

Tạp chí Giáo dục Số 346, Kỳ
2 tháng 1 Có

4 2015

Một số giải pháp nâng cao chất lượng
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
dạy môn Tin học đáp ứng yêu cầu của
chương trình phổ thông mới

Kỷ yếu Nâng cao chất lượng
đào tạo giáo viên và cán bộ
quản lý giáo dục, NXB Đại
học Vinh

11/2015, tr
379 - 38 Có

5 2015
Thực trạng và giải pháp đổi mới đào
tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy
môn Tin học ở trường Đại học Vinh

Kỷ yếu hội thảo Đổi mới công
tác đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên dạy môn Tin học đáp ứng
yêu cầu đổi mới giáo dục phổ
thông, 29/9/2015, Thành phố
Đà Nẵng, tr 85 - 91.

ISSN 2354 -
0000 Có

6 2016
Rèn luyện kỹ năng lập trình thông qua
dạy học thực hành học phần Cấu trúc
dữ liệu và giải thuật

Tạp chí Khoa học - Đại học
Vinh

ISSN 1859-
2228 Có

7 2016 Giới thiệu phần mềm CVX giải bài
toán Tối ưu lồi

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học,
8/2016 ISSN Có

8 2017
Rèn luyện kỹ năng kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập của học sinh cho sinh
viên ngành Sư phạm tin học

Tạp chí Khoa học, Đại học
Vinh

ISSN1859-
2228 Có

9 2018
Phát triển chương trình đào tạo Tin học
theo hướng tiếp cận năng lực tại trường
Đại học Vinh

Tạp chí Thiết bị Giáo dục ISSN1859-
0810 Có

10 2019 The major objectives of current
educational reform in Viet Nam

SOCIAL PEDAGOGY WITH
THE CARE FOR A HUMAN
BEING (in Vietnamese
research), Copyright by:
Department of Social
Pedagogy, University of
Zielona Góra

ISBN - 978
- 83 -

952601 - 3 -
4

Có

11 2019 Giới thiệu phần mềm CVX để giải bài
toán Tối ưu lồi Tạp chí Thiết bị Giáo dục ISSN1859-

0810 Có

12 2020 TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG THƯỜNG
XUYÊN CHO GIÁO VIÊN TIN HỌC
CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA
BÀN TỈNH NGHỆ AN

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA
HỌC PHÁT TRIỂN
CHƯƠNG TRÌNH, TỔ
CHỨC ĐÀO TẠO VÀ BỒI

ISBN 978-
604-923-

526-9

Có
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TT
Năm
công
bố

Tên công trình Tên tạp chí NXB/Số, Tập,
Trang đăng công trình ISSN/ISBN Minh

chứng

DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
GIÁO VIÊN, CÁN BỘ
QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO
HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG
LỰC, NXB ĐH Vinh

13 2020
Ứng dụng mạng Nơron tích chập cho
bài toán giám sát học sinh bán trú và
nội trú

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số
226 kỳ 1, 10/2020, trang 6-8.

ISBN 1859-
0810 Có

14 2020
Dạy học thực hành môn tin học theo
định hướng phát triển năng lực tại
trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số
230 kỳ 1, 12/2020, trang 60-
62.

ISBN 1859-
0810 Có

15 2020 Dạy học lập trình cho học sinh tiểu học
theo hướng tiếp cận năng lực

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số
231 kỳ 2, 12/2020, trang 54-
56, 80

ISBN 1859-
0810 Có

16 2021

Ứng dụng CNTT trong dạy học tiếng
Anh chuyên ngành CNTT theo định
hướng phát triển năng lực cho sinh viên
trường Đại học Vinh

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số
246 kỳ 1, 8/2021, trang 7-9.

ISBN 1859-
0810 Có

17 2021

Dạy học theo mô hình lớp học đảo
ngược phát triển năng lực tự học cho
giáo viên trong đào tạo và bồi dưỡng
thường xuyên bằng hình thức trực
tuyến

Kỷ yếu hội thảo quốc tế về
phát triển chương trình đào tạo
và bồi dưỡng thường xuyên
giáo viên,cán bộ quản lý theo
hướng tiếp cận năng lực năm
2021

ISBN 978-
604-923-

662-8
Có

18 2022
Lựa chọn phương pháp dạy học phát
triển năng lực trong dạy học môn Tin
học

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số
261 kỳ 2, 3/2022, trang 25-27.

ISBN 1859-
0810 Có

19 2023

Một số giải pháp nâng cao chất lượng
dạy học học phần "Ứng dụng ICT trong
giáo dục" theo dự án cho sinh viên các
ngành sư phạm, trường Đại học Vinh

Tạp chí Thiết bị và Giáo dục,
Số 302 Kỳ 1 tháng 12.2023

ISSN 1859 -
0810 Có

Xác nhận của cơ quan công tác
(Nếu khác tổ chức chủ trì đề tài)

.........., ngày ..... tháng ..... năm ........
Người khai
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Vinh 5

TS. Phan Lê Na

2024 11


